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Trang 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

11-01-2024- Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình; Di sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 3 

11-01-2024- Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 15 

12-01-2024- Quyết định số 161/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực người có công và trẻ em thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 21 
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12-01-2024- Quyết định số 168/QĐ-UBND vê việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Y tế. 27 

15-01-2024 Quyết định số 182/QĐ-UBND vê việc công bố thủ tục 
hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giao thông vận tải. 31 

18-01-2024 Chỉ thị số 04/CT-UBND vê việc thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2024. 41 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

12-01-2024 Quyết định số 06/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản 
quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực của Ủy ban nhân dân Quận 4 năm 2023. 44 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

12-01-2024 Quyết định số 88/QĐ-UBND vê việc công bố danh mục 
văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành của năm 
2023 và danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu 
lực thi hành. 56 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 142/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Gia đình; Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa và The thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thê thao tại Tờ trình sô 6552/TTr-
SVHTT ngày 21 tháng 12 năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Gia đình; Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và 
Thể thao, gồm: 05 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính sửa đổi. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

Bãi bỏ nội dung liên quan đến các thủ tục có thứ tự: A.1, A.7 tại danh mục thủ 
tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 
năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành 
chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và 
Thể thao. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực GIA ĐÌNH, DI SẢN VĂN HÓA • • • ' 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

A1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Gia đình 

Cấp lần đầu 
Giấy chứng nhận 
đăng ký thành 
lập của cơ sở 
cung cấp dịch vụ 
trợ giúp phòng, 
chống bạo lực 
gia đình 

10 ngày làm việc 
kể từ khi cơ quan 
tiếp nhận nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ. 

Sở Văn hóa và 
Thể thao (164 

Đồng Khởi, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1) 

Không - Luật Phòng, chống bạo lực 
gia đình ngày 14 tháng 11 năm 
2022. 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 
2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật 
Phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Quyết định số 3657/QĐ-
BVHTTDL ngày 29 tháng 11 
năm 2023 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực gia đình thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn 

Ui 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Cấp lại Giấy 
chứng nhân đăng 
ký thành lâp của 
cơ sở cung cấp 
dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống 
bạo lực gia đình 

03 ngày làm việc 
kể từ khi cơ quan 
tiếp nhân nhân 
được hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Văn hóa và 
Thể thao (164 

Đồng Khởi, 
phường Bến 

Nghé, Quân 1) 

Không - Luât Phòng, chống bạo lực 
gia đình ngày 14 tháng 11 năm 
2022. 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 
2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luât 
Phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Quyết định số 3657/QĐ-
BVHTTDL ngày 29 tháng 11 
năm 2023 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực gia đình thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Cấp đổi Giấy 
chứng nhân đăng 
ký thành lâp của 
cơ sở cung cấp 
dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống 
bạo lực gia đình 

10 ngày làm việc 
kể từ khi cơ quan 
tiếp nhân nhân 
được hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Văn hóa và 
Thể thao (164 

Đồng Khởi, 
phường Bến 

Nghé, Quân 1) 

Không - Luât Phòng, chống bạo lực 
gia đình ngày 14 tháng 11 năm 
2022. 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 
2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luât 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Phòng, chống bạo lực gia đình. 
- Quyết định số 3657/QĐ-

BVHTTDL ngày 29 tháng 11 
năm 2023 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực gia đình thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 
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A2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, 
XÃ, THỊ TRẤN 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I Lĩnh vực Gia đình 

1. Cấm tiếp xúc theo 
Quyết định của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã (Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện 
đối với địa phương 
không tổ chức chính 
quyền cấp xã) 

12 giờ kể từ khi 
nhận được đề 
nghị cấm tiếp 
xúc 

Ủy ban nhân 
dân phường, 
xã, thị trấn 

Không - Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình ngày 14 tháng 
11 năm 2022. 

- Nghị định số 
76/2023/NĐ-CP ngày 01 
tháng 11 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Phòng, chống bạo lực gia 
đình. 

- Quyết định số 
3657/QĐ-B VHTTDL 
ngày 29 tháng 11 năm 
2023 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực gia đình 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

2. Hủy bỏ Quyết định cấm 12 giờ kể từ khi Ủy ban nhân Không - Luật Phòng, chống bạo 



TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tiếp xúc nhận được đề 
nghị hủy bỏ 
Quyết định cấm 
tiếp xúc 

dân phường, 
xã, thị trấn 

lực gia đình ngày 14 tháng 
11 năm 2022. 

- Nghị định số 
76/2023/NĐ-CP ngày 01 
tháng 11 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Phòng, chống bạo lực gia 
đình. 

- Quyết định số 
3657/QĐ-BVHTTDL 
ngày 29 tháng 11 năm 
2023 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực gia đình 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

<o 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

I Lĩnh vực Di sản văn hóa 

1. Thủ tục 
đăng ký di 
vât, cổ vât, 
bảo vât 
quốc gia 

- Trong thời hạn mười 
lăm (15) ngày làm việc, 
kể từ khi nhân đơn đề 
nghị đăng ký hợp lệ, 
Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thể thao xem xét và trả 
lời bằng văn bản về thời 
hạn tổ chức đăng ký; 
- Trong thời hạn mười 
lăm (15) ngày làm việc, 
kể từ ngày hoàn thành 
thủ tục đăng ký, Giám 
đốc Sở Văn hóa và Thể 
thao cấp Giấy chứng 
nhân đăng ký di vât, cổ 
vât, bảo vât quốc gia. 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 
(164 Đồng 

Khởi, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Luât Di sản văn hóa ngày 29 
tháng 6 năm 2001. 
- Luât sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luât Di sản văn hóa 
ngày 18 tháng 6 năm 2009. 
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 
của Chính phủ ngày 21 tháng 9 
năm 2010 quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luât Di sản 
văn hóa và Luât sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luât Di sản văn 
hóa. 

- Thông tư số 07/2004/TT-
BVHTT ngày 19 tháng 02 năm 
2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa -
Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ 
tục đăng ký di vât, cổ vât, bảo vât 
quốc gia. 
- Thông tư số 07/2011/TT-
BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 
2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay 
thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

định có liên quan đến thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
- Thông tư số 13/2023/TT-
BVHTTDL ngày 30 tháng 10 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, 
bổ sung quy định liên quan đến 
giấy tờ công dân tại một số Thông 
tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch ban hành. 

- Quyết định số 3628/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 11 
năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch công bố thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2. Thủ tục 
công nhận 
bảo vật 
quốc gia 
đối với bảo 

- Trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Văn hóa và Thể 
thao có trách nhiệm tổ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 
(164 Đồng 

Khởi, phường 
Bến Nghé, 

Không - Luật Di sản văn hóa ngày 29 
tháng 6 năm 2001. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Di sản văn hóa 
ngày 18 tháng 6 năm 2009. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

tàng ngoài 
công lập, tổ 
chức, cá 
nhân là chủ 
sở hữu hoặc 
đang quản 
lý hợp pháp 
hiện vật 

chức thâm định hiện vật 
và hồ sơ hiện vật. 
- Trong thời mười (10) 
ngày, kể từ ngày có kết 
quả thâm định Sở Văn 
hóa và Thể thao quyết 
định việc gửi văn bản đề 
nghị, hồ sơ hiện vật và 
các văn bản có liên quan 
đến Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 
- Trong thời hạn mười 
(10) ngày, kể từ ngày 
nhận được văn bản đề 
nghị, hồ sơ hiện vật và 
các văn bản có liên quan, 
Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố xem xét, 
quyết định gửi văn bản 
đề nghị, hồ sơ hiện vật 
và các văn bản có liên 
quan đến Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
- Trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày kể từ 

Quận 1) - Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Di sản 
văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn 
hóa. 
- Thông tư số 13/2010/TT-
BVHTT ngày 30 tháng 12 năm 
2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định về trình tự, 
thủ tục đề nghị công nhân bảo vật 
quốc gia. 
- Thông tư số 13/2023/TT-
BVHTTDL ngày 30 tháng 10 
năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung 
quy định liên quan đến giấy tờ 
công dân tại một số Thông tư do 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch ban hành. 
- Quyết định số 3628/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 11 
năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch công bố thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung trong 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

ngày nhận được văn bản 
đề nghị, hồ sơ hiện vật 
và các văn bản có liên 
quan, Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
giao Hội đồng giám định 
cổ vật thẩm định hiện vật 
và hồ sơ hiện vật. 
- Trong thời hạn mười 
(10) ngày, kể từ ngày có 
kết quả thẩm định của 
Hội đồng giám định cổ 
vật, Cục trưởng Cục Di 
sản văn hóa báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch xem xét, 
quyết định việc gửi văn 
bản đề nghị Hội đồng Di 
sản văn hoá quốc gia 
thẩm định hiện vật và hồ 
sơ hiện vật. 
- Trong thời hạn mười 
(10) ngày, kể từ ngày có 
ý kiến thẩm định của Hội 
đồng Di sản văn hóa 
quốc gia, Bộ trưởng Bộ 

lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, 
quyết định công nhận 
bảo vật quốc gia 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 146/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiếm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sô 15856/TTr-SGTVT ngày 
25 tháng 12 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải. 

Danh mục của thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục 
hành chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự I.5 ban hành kèm theo Quyết định 
số 3775/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐĂNG KIỂM 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA TRUNG 
TÂM QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vi ực đăng kiểm 

Cấp Giấy chứng 
nhận an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ 
môi trường cho 
phương tiện thủy 
nội địa 

Trong thời hạn 01 
(một) ngày làm 
việc (đối với việc 
kiểm tra phương 
tiện cách trụ sở 
làm việc dưới 70 
km) và 02 (hai) 
ngày làm việc 
(đối với việc 
kiểm tra phương 
tiện cách trụ sở 
làm việc từ 70 km 
trở lên, kể từ khi 
kết thúc kiểm tra 
tại hiện trường, 

Trung tâm Quản 
lý Đường thuỷ 
(314 Cô Bắc, 
Phường Cô 
Giang, Quận 1) 

- Lệ phí: 50.000 
đồng /01 giấy 
chứng nhận. 
- Giá dịch vụ kiểm 
định an toàn kỹ 
thuật và chất lượng 
phương tiện thủy 
nội địa theo biểu 
giá ban hành kèm 
theo Thông tư số 
237/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 
của Bộ Tài chính 
về việc quy định về 
giá kiểm định an 
toàn kỹ thuật và 

- Thông tư 
48/2015/TT-BGTVT 
ngày 22 tháng 9 năm 
2015 của Bộ Giao 
thông vận tải quy 
định về đăng kiểm 
phương tiện thủy nội 
địa. 

- Thông tư 
16/2023/TT-BGTVT 
ngày 30 tháng 6 năm 
2023 của Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư quy 
định về đăng kiểm 



chất lượng phương 
tiện thủy nội địa. 

phương tiện thuỷ nội 
địa. 

- Thông tư 
237/2016/TT-BTC 
ngày 11 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Tài 
chính quy định về giá 
kiểm định an toàn kỹ 
thuật và chất lượng 
phương tiện thủy nội 
địa. 

- Thông tư 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý lệ phí cấp 
giấy chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với 
máy, thiết bị, phương 
tiện giao thông vận 
tải có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn. 
- Quyết định số 
877/QĐ-BGTVT 
ngày 24 tháng 7 năm 



2023 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực đăng kiểm hàng 
hải, đường thuỷ nội 
địa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông 
vận tải. 
- Quyết định số 
2621/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 6 năm 
2019 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
thành lập Trung tâm 
Quản lý Đường thủy 
trên cơ sở hợp nhất và 
tổ chức lại Khu Quản 
lý Đường thủy nội địa 
và Trung tâm Đăng 
kiểm phương tiện 
thủy thuộc Sở Giao 
thông vận tải Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 
3427/QĐ-SGTVT 



ngày 30 tháng 7 năm 
2019 của Sở Giao 
thông 
vận tải ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Trung tâm 
Quản lý đường thủy 
trực thuộc Sở Giao 
thông vận tải. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 29.01.2024 15:59:38 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 161/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, 12 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công; Trẻ em 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
sô 29296/TTr-SLĐTBXH ngày 22 tháng 12 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính 
mới, 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công; Trẻ em thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 
dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub .hochiminhcity. gov.vn (Bộ thủ tục hành chính chuẩn 
hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ 
Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực NGƯỜI CÓ CÔNG, TRẺ EM • • • ' 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THÂM QUYỀN Ti ÉP NHẬN CỦA SỜ LAO 
ĐỘNG - THƯƠNG BINH VA XẢ HỘI 

TT Tên thủ tục hành Thời gian Đia điếm thưc hiên 
I • * 

Phí, lệ phí Căn cứpiiáp lý Ghi 
chính giải quyết chủ 

Lĩnh vạt Trẻ em 
Đê nghị việc sử 
dụng người chưa đủ 
13 tuồi lảm việc 

I0 ngày 
làm việc 

Sở Lao dộng -
Thương bình vả 
Xả hội (159 
Pasteưr, phường 
Võ Thị Sáu, quận 
3) 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; 
- Thông tư sổ 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 của ra ộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội quy ttịnh chi tiết vả hướng dẫn thi hành một 
số điểu của Bộ luật Lao động về lao động chưa 
thành niên; 
- Thông tư số 0B/2023/TT-BLĐTBX1 ỉ ngày 
29/8/2023 cùa Bộ Lao động - ThưóÉg binh và Xã 
hội sủa đổi, bá sung, bài bỏ một số điều cùa các 
Thông tư, Thông lư liên tịch có quý clịnh đến việc 
riộp, xuất trình 50 hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 
hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khí 
thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản 
lỷ nhả nưữc của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

Lo 



- Quyết định sổ 1842/QĐ-LĐTBXH ngày 
01/12/2023 cùa Bộ Lao động - Thương bình và 
Xã hội ve việc cồng bố thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức 
nãng quản lý nhà nước của Bộ Láo động -
Thương binh và Xã hội. 

4^ 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN IIÀNH THUỘC THẲM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHAN DÂN PHƯỜNG, XA, THỊ TRÁN 

TT Tên thù tục bành 
chỉnh 

Thời gian giải 
quyết 

Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cử pháp lý Ghi chủ 

Lĩnh vực ngưừi có công 
1 Giải quyểt chê 

độ mai táng phí 
đối với thanh 
niên xung 
phong thời kỳ 
chống Pháp 

21 ngày làm 
việc, trong đỏ; 
- ƯBND cấp xã 
nơi thườna trú: 
05 ngày làm 
việc 
- Phòng Lao 
động - Thương 
binh và Xã hội: 
07 ngày làm 
việc 

Uy ban 
nhân dân 
phường, 
XỀ, thị trấn 

Không - Pháp lệnh uu đãi ngirời cỏ công 
với cách mạng ngày 09/12/2020; 
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
ngày 30/12/2021 của Chính phủ 
quy dịnh chi tiết và biện pháp thi 
hành Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng; 
- Quyết định số 170/2008/QĐ-
TTg ngày 18/12/2008 của 
Thủ tướng Chính phù về chể độ 
bảo hiểm y te và trợ cẩp mai táng 

1. Thòi hạn giải quyết: 
- ƯBND cấp xã nơi thường 
trú: 05 ngày làm việc 
- Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội: 07 
ngày làm việc 
- Sở LĐTBXH: 09 ngày 
làm việc 
2. Điều chỉnh trình tự 
thưc hiên: 

• ' " * 

Bước 2: ủy ban nhân dân 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời gian giải 
quyẾt 

Địa điêm 
thực hìỆTi 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Sờ LĐTBXH: 
09 ngày làm 
việc 

phí đôi với thanh niên xung 
phong thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp; 
- Thông Lư SĐ 24/2009ATT-
BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thục Kiện 
Quyct định số 170/2008/QĐ-TTg 
ngày 18/12/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về chc độ bảo hiểm y 
tế vả Irợ cấp mai táng phí đỏi với 
thanh niên xung phong thời kỳ 
kháng chiến chổng Pháp; 
- Thông tư sả 08/2023/71-
BLĐTBXH ngày 29/8/2023 về 
sữa đổi Thông tư, Thông tư liền 
tịch có quy định liên quari den 
việc nộp, xuẩt trinh sổ hộ khẩu 
giấy, sẻ tạm trú giấy hoặc gi ẩy tò 
có yêu cầu xác nhận nơi cư trủ 
khi ỉhực hiện thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực quàn lý Nhà nước 

câp xà trọng íhời gian 05 
ngày ỉàm việc xác nhận vào 
bàn khai cùa từng người; 
thuyền bản khai kèm giấy 
khai từ và mộĩ trong nhùng 
giấy tờ (bàn sao có công 
chứng) xác nhận là thanh 
niên xung phong quy định 
tại điểm a Khoàn í Điều 3 
Thông tư số 24/2009/TT-
BLĐTBXH về Phòng Lao 
dộng - Thương binh và Xà 
hộí; 
Bước 3: Phòng Lao động -

Thương binh và Xà hội 
trong thời gian 07 ngày 
làm việc lập danh sách kèm 
theo các giấv từ chuyên Sờ 
Lao động - Thương binh và 
Xã hội; 
Bước 4: Sờ Lao dộng -
Thượng binh và Xã hộì 



TT Tên thtì tục hành 
chỉnh 

Thời gian giải 
quyẾt 

Địa đi êm 
thực hiện 

Phi, !ệ 
phí 

Cãn cử pháp lý Chi chú 

cùa Bộ Lao động - Thương binh 
vả Xã hội; 
- Quyểt định số ! 829/QĐ-
LĐTBXH ngày 30/11//2023 cùa 
Bộ Laũ động - Thương binh và 
XI hội về việc cọng bố thủ tục 
hành chính sứa dổi, bổ sung, thú 
tục hành chinh bãi bò về lĩnh vực 
người có công ihnộc phạm vi 
chức nãng quản lý của Bộ Lao 
động - Thương binh vả Xã hội. 

trong thời gùm 09 ngày 
ỉ ảm việc: 
- Ghép hồ sơ thanh; niên 
XII ng pliong đang quản ]ý 
cấp thẻ bảo hiểm y li (nếu 
có) với bán khai, giấv khai 
tử để hoàn chĩnh hồ sơ giải 
quyết mai tảng phí; 
- Ra quyét định trợ cấp ma í 
táng theo Mau số 25 tại 
Phu lục ban hành kèm í heo 
Thông tư 08/2023/TT-
BLĐTBXH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 168/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính y tế 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 11270/TTr-SYT ngày 19 
tháng 12 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Y tế; các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./ 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực TÀI CHÍNH Y TẾ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Tài chính y tế 

1 Thủ tục khám 
bệnh, chữa 
bệnh bảo 
hiểm y tế 

Sau khi xuất 
trình thẻ 
giải quyết 
ngay 

Cơ sở khám 
bệnh, chữa 
bệnh 

Theo quy định 
Thông tư 
22/2023/TT-BYT 
quy định thống nhất 
giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế giữa 
các bệnh viện cùng 
hạng trên toàn quốc 
và hướng dẫn áp 
dụng giá, thanh toán 
chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh trong 
một số trường hợp 
do Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành 

- Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; 
- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 
23/11/2009; 
- Luật sửa đôi, bô sung một số điều của 
Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; 
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 
17/10/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 
hành một số điều của Luật bảo hiểm y 
tế; 
- Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 
19/10/2023 của Chính phủ sửa đôi, bô 
sung một số điều của Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn biện pháp thi hành một số điều của 
Luật Bảo hiểm y tế; 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 
17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế quy 
định thống nhất giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các 
bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và 
hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh trong một số 
trường hợp trưởng Bộ Y tế ban hành; 
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế vê việc 
ban hành quy chế bệnh viện. 
- Quyết định số 4524/QĐ-BYT ngày 
14/12/2023 của Bộ Y tế vê việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 
quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-
CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị 
định số 146/2018/NĐ-CP ngày 
17/10/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 
hành một số điêu của Luật Bảo hiểm y 
tế. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 182/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sô 15931/TTr-SGTVT ngày 
26 tháng 12 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính thay thế lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục hành chính có thứ tự A.2, B.2, C.2 ban 
hành kèm theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành 
phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, Trưởng ban Ban Quản 
lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư và 
xây dựng Khu Đô thị mới Nam Thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư - Xây 
dựng Khu Đô thị Tây Bắc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành 
phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC 
NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2024 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thủ tục hành chính thay thê thuộc thẩm quyền tiêp nhận của Sở Giao thông 
vận tải, Ban Quản lý các khu chê xuât và công nghiệp, Ban Quản lý khu công 
nghệ cao, Ban Quản lý khu nông nghiệp - công nghệ cao, Ban Quản lý đầu tư và 
xây dựng Khu Đô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu 
Đô thị Tây Bắc Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

được thay thê 

Tên thủ tục 
hành chính 

thay thê 

Tên VBQPPL quy 
định thủ tục hành 

chính 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan thực 
hiện 

1 Thủ tục gia 
hạn chấp 
thuận xây 
dựng công 
trình thiết yếu 
trong phạm vi 
bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao 
thông đường 
bộ 

Gia hạn chấp 
thuận xây 
dựng công 
trình thiết 
yếu, chấp 
thuận xây 
dựng cùng 
thời điểm với 
cấp giấy phép 
thi công xây 
dựng công 
trình thiết 
yếu trong 
phạm vi bảo 
vệ kết cấu hạ 
tầng giao 
thông đường 
bộ 

Quyết định số 
30/2018/QĐ-
UBND ngày 04 
tháng 9 năm 2018 
của Ủy ban nhân 
dân Thành phố 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại 
Quyết định số 
09/2014/QĐ-
UBND ngày 20 
tháng 02 năm 
2014 của 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố quy 
định về thi công 
xây dựng công 
trình thiết yếu 
trong phạm vi bảo 
vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường 
bộ 

Đường 
bộ 

Sở Giao thông 
vận tải 

2 Thủ tục gia 
hạn chấp 
thuận xây 
dựng công 
trình thiết yếu 
trong phạm vi 
bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao 
thông đường 
bộ 

Gia hạn chấp 
thuận xây 
dựng công 
trình thiết 
yếu, chấp 
thuận xây 
dựng cùng 
thời điểm với 
cấp giấy phép 
thi công xây 
dựng công 
trình thiết 
yếu trong 
phạm vi bảo 
vệ kết cấu hạ 
tầng giao 
thông đường 
bộ 

Quyết định số 
30/2018/QĐ-
UBND ngày 04 
tháng 9 năm 2018 
của Ủy ban nhân 
dân Thành phố 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại 
Quyết định số 
09/2014/QĐ-
UBND ngày 20 
tháng 02 năm 
2014 của 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố quy 
định về thi công 
xây dựng công 
trình thiết yếu 
trong phạm vi bảo 
vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường 
bộ 

Đường 
bộ 

Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao, 
Ban Quản lý Khu 
Nông nghiệp 
Công nghệ cao, 
Ban Quản lý đầu 
tư và xây dựng 
Khu Đô thị mới 
Nam Thành phố, 
Ban Quản lý Đầu 
tư - Xây dựng 
Khu Đô thị Tây 
Bắc Thành phố, 



34 CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-02-2024 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

được thay thế 

Tên thủ tục 
hành chính 

thay thế 

Tên VBQPPL quy 
định thủ tục hành 

chính 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan thực 
hiện 

Ban Quản lý khu 
vực phát triển đô 
thị Thủ Thiêm 

3 Thủ tục gia 
hạn chấp 
thuận xây 
dựng công 
trình thiết yếu 
trong phạm vi 
bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao 
thông đường 
bộ 

Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, 
thành phố Thủ 
Đức 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-02-2024 35 

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Thủ tục gia hạn châp thuận xây dựng công trình thiết yếu, châp thuận xây 
dựng cùng thời điểm với câp giây phép thi công xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi bảo vệ kết câu hạ tầng giao thông đường bộ 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư dự án có nhu cầu xin gia hạn chấp thuận xây 
dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi 
công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ trực tuyến: tại 
Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố 
(http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) đến cơ quan có thẩm quyền chấp thuận gia 
hạn như sau: 

- Sở Giao thông vận tải đối với công trình trên hệ thống đường bộ do Sở Giao 
thông quản lý; Tất cả các công trình trồng trụ điện lực, thông tin - viễn thông, quảng 
cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Các công trình được 
đầu tư xây dựng theo pháp luật về đầu tư, đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
(PPP). 

- Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp đối với công trình trên các 
tuyến đường chuyên dụng nằm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. 

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ 
cao, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu Đô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý 
Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị Tây Bắc Thành phố cao đối với các tuyến đường do 
các Ban Quản lý trực tiếp quản lý. 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức đối với công trình trên hệ 
thống đường bộ do địa phương quản lý. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Đối với trường hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng 
quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân 
hoàn thiện hồ sơ. 

- Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: tại cổng dịch vụ công trực tuyến của 

http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
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thành phố (http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn), cơ quan có thẩm quyền tiếp 
nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn 
thiện. 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành thẩm định hồ 
sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp công văn gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết 
yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công 
trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trường 
hợp không chấp thuận gia hạn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 

- Nộp hồ sơ trực tuyến: tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Thành phố 
(http: // dichvucong .hochiminhcity. gov .vn). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình theo mẫu quy 
định (bản chính); 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị là chủ đầu tư các 
dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý 
Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu Đô thị mới 
Nam Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị Tây Bắc Thành phố; 
Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Công văn Gia hạn chấp 
thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp 
giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do. 

8. Phí, lệ phí: Không có. 

http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
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9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công 
trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo mẫu Phụ lục 2 
ban hành kèm theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày ngày 20 tháng 02 năm 
2014. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thời gian gia hạn chỉ 
gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 tháng. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm 
vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về thi công 
xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. 
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Mẫu Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình trong phạm vi 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỦ ĐẦU TƯ (2) ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 201... 

V/v đề nghị gia hạn chấp thuận 
xây dựng công trình (3) 

Kính gửi: (4) 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 
Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ 
Trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ Quy định về xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết 
định số 09/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh; 

- Căn cứ Quyết định số 30/2018/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 
09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định 
về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ; 
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- (....5 ) 

- ( 2 ) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn. 

Gửi kèm theo các tài liệu sau: 

- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình; 

- (....6....); 

- ( 2..) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi 
ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo 
quy định của pháp luật có liên quan để công trình được gia hạn xây dựng trong thời hạn có 
hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn. 

Địa chỉ liên hệ: 

Số điện thoại: 

Nơi nhận: (...2 ) 
- Như trên; QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 
- ; NGƯỜI KÝ ẳ 
- ; (ký, ghi rõ ho tên và đóng dấu) 
- Lưu VT. 

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu 
có) 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình. 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên đường, địa điểm; ví dụ "Gia hạn xây dựng đường 
ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của 
đường Điện Biên Phủ, thuộc địa bàn quận Bình Thạnh" 

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình (Sở Giao thông vận tải hoặc 
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Ủy ban nhân dân các quận, huyện) 

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình của cấp có 
thẩm quyền. 

(6) Các tài liệu khác nếu (.. ..2....) thấy cần thiết./. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 29.01.2024 16:01:45 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỠ HỠ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024 

CHỈ THỊ 
Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

Năm 2024 là nẫm thứ 04 thực hiện kế hoạch phát triển kịnh tể - xã hội 05 năm 
2021 - 2025, lả nãm quan trọng cần nỗ lực vuợt bậc, tăng tốc, bứt phá thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, chi tiêu đâ đẽ ra cùa cà giai đoạn. T^íìiãiii tạp trung thực hiẹn 
hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tể - xẵ hội, Chuang trình công tác, Chú đê năm 2024, 
Chù tịch ủy ban nhân dân Thảnh phổ yêu cẩu; 

1. Các đồng chí Thành viên ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trường các sở, 
ban, ngành Thành phổ, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phô^Thủ Đức vả Chủ tịch 
ủy ban nhân dân các quận, huyện; Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước trực thuộc 
ủy ban nhân dân Thảnh phố: 

1.1. Khẩn trưang triển khai nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị và 
địa phưcrng gắn vói việc: (1) Rả soát các chi tiêu, chương trình, đê án thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thảnh phổ lần thử XI; xác định chương trình, đề án 
quan trọng, cần tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả. Nghiên cứu, cập nhật, điêu 
chỉnh nội dưng nhiệm vụ, giải pháp một sô đê án, chương trình đã ban hành phù hợp 
với các Nghi quyết mới cùa Trung ương liên quan đên Thành phô; định kỳ đánh giá, 
sa kết, tăng cường theo dôi, rà soát tiẽn độ, hiệu quả từng đê án, chương trình; (2) 
Bám sát Quyết đinh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết sô 
24-NQ/TW, Nghi quyết sé 3Ĩ-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông 
Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh; (3) Ke hoạch triển khai chương trình, cõng 
trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp Thành phố chào mừng kỳ niệm 50 năm Ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhẩt đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và (4) Kế hoạch tổ 
chức thực hiện Chủ đè công tảc năm 2024. Phân đâu hoàn thành đạt, vuợt múc 18 
chỉ tiêu phát triển kinh tê - xã hội; tập trung thực hiện đảm bảo tỳ lệ giải ngân đâu 
tư công đạt 95%. 

1.2. Trực tiếp, chủ động, tích cực tồ chửc thực hiện kịp thời, hiệu quà những 
công việc, nhiệm vụ, quyền hạn được ủy ban nhân dân Thành pho, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thảnh phố giao, phân cấp, ủy quyền theo quy định, đảm bảo tiến độf 
chất lưạng. ĐẾ cao trách lihiệm nguờì đứng đầu, chủ động thích ứng, sẵn sàng ứng 
phó mọi tình huống, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; giữ vững, siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương hành chính; quản triệt, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Uy ban nhân 
dân Thành phổ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Quy chể phoi hợp giữa các sở, ban, ngành 
thuộc ủy ban nhân dảrt Thành phố, ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, ủy ban 
nhân dân quận, huyện trong công tác tham mưu và triển khai thực hìận nhiệm vụ 
quản lý nhà nước; tãng cường sử dụng, ứng dụng, khai thác hiệu quả Hệ thông 
Quản trị thực thi Thành phố trên nền tàng số trong phổi hợp, thực thi công vụ. 
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Ngay trong thảng 01 năm 2024, tập trung xây dựng Chương trình công tác, 
Kế hoạch nãm 2024 cùa cơ quan, đơn vị cỏ trọng tâm, trọng điểm bám sát 
Chương trình công tác, Chủ đề năm của ủy ban nhân dân Thảnh phổ; tồ chức 

phân công nhiệm vụ theo hướng "cá thể hóa ưách nhiệm, cụ thê hỏa công việc", 
mẽí công việc được giao cho một đơn vị, một công chức, viên chức làm đâu môi chủ 
trì theo dõi xừ lý vả chịu trách nhiệm chính. Đơn vị vả công chức, viên chức phôi 
hợp chịu trách nhiệm xử lý các nội dung liên quan thuộc linh vực chuyên môn, 
nghiệp vụ được phân côngễ 

1.3. Chủ động truyền thông, thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhả nước và Chính quyền Thành phô tạ<3 sự đông thuận trong 
Nhan dản và xã hội; tạo động lực, truyền cảm hứng, cồ vũ độí ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức vả người lao động ra sức thi đuạ, phân đâu hoàn thành 
xuẩt sắc nhiệm vụ được giao; khuyến khích, bào vệ cáu bộ năng động, sáng tạo, 
dám nghĩ, dim ỉàm, dám chịu trách nhiệm vỉ lợi ích chung, tạo cơ sờ pháp lý 
vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi đê cán bộ, công chức, viên chức yên tâm 
trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, 
điều hành và xử lý công việc. 

1.4. Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thầm quyền, 
chỉ lẩy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiêp đẽn đê án, dự án..-, không lây ý kiên 
phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiẽt. Cơ quan được lây 
ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụt có quan điểm, 
trách nhiệm rõ rảng, không trà lời chung chung, né ừánh, đủn đây trách nhiệm lảm 
ảnh hường đến tiến độ xử ]ý công việc. Kiên quyêt không đê xảy ra tình trạng chậm 
trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phi nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, 
người dân, doanh nghiệp; tãng cường giảm sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành 
chính đê phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, ngưòi đứng đâu cơ quan, đơn 
vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm. 

2. Giao Sờ Kế hoạch và Đầu tư đầu mối tiếp nhận các kiến nghiJ đề xuất của 
ửy ban nhân dân thảnh phố Thủ Đức và ủy ban nhân dân các íjuận, huyện trong 
quá trình tồ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, 
phân nhóm và tổng họp báo cáo ủy ban nhân dân Thảnh phố tại Phiên họp ủy ban 
nhân dân Thảnh phố vê kinh tế - xã hội định kỳ hãng tháng, 

3. về tháo gỡ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp: (1) Sở Tài chính 
đầu mối, theo dõi, giải quyết kiến nghi, khó khăn vướng mắc của các Doanh nghiệp 
cỏ 100% vốn nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phố; (2) Ban Đổi mới 
quàn lý doaiứi nghiệp Thành phố tãng cường phối hợp các cơ quan Trung ương theo 
dõi việc phê duyệt và triển khai Đe án tiểp tục sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá, nâng 
cao chầt lượng, hiệu quả Kẽ hoạch săp xêp, cỗ phân hóa và thoái vôn nhà nước tại 
doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025; (3) Sở Xây dựng đầu mối giải quyết các khó 
khăn vướng mac của doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Thành phố; 
(4) Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phổ đầu mối tỉểp nhận, điều 
phôi thông tin giải quyết các kiến nẹhị, vướng mắc cùa cộng đồng doanh nệhiệp; 
các hiệp hội doanh nghiệp kịp thời đề xuất giải quyết các khó khăn vưởng mắc cùa 
doanh nghiệp, thúc đẩy táng truờng kinh tế Thành phố. 
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4. Giao Sở Nội vụ theo dõi đánh gỉá, kiểm tra việc thực thi công vụ, kết quả 
thục hiện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Chưang trình công tác năm, Chủ 
đe năm của ủy ban nhan dân Thành phổ là một ừong những ca sở quan trọng để 
đánh giá mức độ hoàxi thành nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đom vị. Tập 
trung triển khai xây dựng Đe án vị trí việc làm, phát động phong thi đua yêu nước, 
tổ chức khen thường đột xuất, biểu dương bằng các hình thức phù hợp đối với các 
tập thề, cả nhân có mô hình hay, cách lảm tổt, sáng kiến hiệu quà Ưong thực thi 
công vụ, giải quyết các điểm nghẽn, vân đê tồn tại. 

5. Giao Sờ Tư pháp tãng cường theo dõi việc thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố: (1) Chỉ "thị số Q2/CT-UBND ngày 14 tháng 02 năm 
2023 về tiếp tục nàng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật; (2) Chi thị số 01/CT-ƯBND ngày 03 tháng 01 nãm 2024 về nâng cao chất 
lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật vả tổ chức thi hành 
pháp luật nhằm ngãn ngừa tình ứạng tham những, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; 
(3) Thường xuyên tập huân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chửc năm rõ 
quy trình tham mưu nội dung trình Hội đồng nhân dân Thành phố, góp phân đàm 
bảo tiến độ, chất lượng cảc Tờ trình của ủy ban nhân dân Thảnh phô theo quy định. 

6. Giao Sờ Thông tin và Truyền thông thực hiện hiệu quả Chiến lược 
truyền thông của Chính quyền Thành phố; chù động cung cấp thông tin có trọng tâm 
đối với các chỉnh, sách, hoạt động chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dán 
Thành phốj Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố. Đầu mối hưáng dẫn sử dụng 
Hệ thống Quản trị thực thi Thảrìh. phố Hồ Chí Minh trên nền tảng số. 

7. Giao Văn phòng ủy ban nhân dân Thàrử) phố thườnạ xuyên theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ủy ban nhân dân 
Thảnh phổ, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố giao các sờ, ban, ngành Thành phố 
vả ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức vả các quận, huyện; kịp thời bảo cáo 
Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 29.01.2024 16:02:03 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/QĐ-UBND Quận 4, ngày 12 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực của Ủy ban nhân dân Quận 4 năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 
tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015 và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Quyêt định sô 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành quy chê về kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu quôc gia về pháp 
luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình sô 13/TTr-PTP 
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ngày 09 tháng 01 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực của Ủy ban nhân dân Quận 4 năm 2023 (đính kèm Danh mục văn 
bản). 

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4 chịu trách nhiệm niêm yết và đăng 
tải Quyết định này tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 
4. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị thuộc Quận 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Văn Chiến 



Mẫu số 03 ban hànhèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ó\ 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 4 năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4) 

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HÉT HIỆU LựC TOÀN BỘ NĂM 
2023 (từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức Hội đồng nhân dân): 

STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

I. HÉT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

1. Quyết 
định 

04/2017/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2017 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Tư pháp 
Quận 4. 

Bị thay thế bởi Quyết định 
số 01/2023/QĐ-UBND ngày 
24/5/2023 của Ủy ban nhân 
dân Quận 4. 

24/5/2023 



2. Quyết 
định 

03/2018/QĐ-
UBND ngày 
15/6/2018 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội Quận 4. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2023/QĐ-UBND ngày 
22/6/2023 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4 (Công văn số 
1551/UBND ngày 24/7/2023 
của Ủy ban nhân dân Quận 4 về 
việc đính chính Quyết định số 
02/2023/QĐ-UBND ngày 
22/6/2023 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4). 

29/6/2023 

3. Quyết 
định 

05/2018/QĐ-
UBND ngày 
23/11/2018 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Y tế Quận 4. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
05/2023/QĐ-UBND ngày 
10/10/2023 của Ủy ban nhân 
dân Quận 4. 

16/10/2023 

4. Quyết 
định 

01/2023/QĐ-
UBND ngày 
24/5/2023 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tư pháp Quận 4. 

Bị thay thế bởi Quyết định 
số 03/2023/QĐ-UBND ngày 
18/8/2023 của Ủy ban nhân 
dân Quận 4. 

25/8/2023 

II. NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

Ủy ban nhân dân Quận 4 không có văn bản quy phạm pháp luật 
ngưng hiệu lực toàn bộ trong năm 2023 
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B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU 
LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2023 (từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức Hội đồng 
nhân dân): 

STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

Ủy ban nhân dân Quận 4 không có văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
toàn bộ trước ngày 01/01/2023 thuộc đối tượng phải công bố theo quy định. 



Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 4 năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4) 

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU 
LựC MỘT PHẦN NĂM 2023 (từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức hội đồng nhân dân): 

rri /V Tên 
loại 
văn 

Số, ký hiệu; ngày, 
Ngày hết 
hiệu lực 

STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 

tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 
hiệu lực 

bản 

tháng, năm ban 
hành văn bản 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC MỘT PHẦN 

Ủy ban nhân dân Quận 4 không có văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần 
thuộc đối tượng phải công bố theo quy định. 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 



Ủy ban nhân dân Quận 4 không có văn bản quy phạm pháp luật ngưng lực một phần 
thuộc đối tượng phải công bố theo quy định. 

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU 
LựC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2023 (từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức hội đồng 
nhân dân): 

STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

Ủy ban nhân dân Quận 4 không có văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 
trước ngày 01/01/2023 thuộc đối tượng phải công bố theo quy định. 



Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Ủy ban nhân dân Quận 4 tính đến ngày 31/12/2023 
(từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức Hội đồng nhân dân) 

(Ban hành kèm Quyết định số 06 /QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4) 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú 

I. LĨNH VựC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

1 Quyết định 0 1 /2011/QĐ-UBND 
ngày 03/3/2011 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Quản lý 
đô thị Quận 4. 

11/3/2011 

2 Quyết định 03/2011/QĐ-UBND 
ngày 30/5/2011 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Kinh tế 
Quận 4. 

08/6/2011 

3 Quyết định 05/2011/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế về 06/7/2011 



ngày 28/6/2011 tổ chức và hoạt động của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch Quận 4. 

4 Quyết định 0 1 /2017/QĐ-UBND 
ngày 17/4/2017 

Quyết định ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Quận 4. 

25/4/2017 

5 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND 
ngày 09/6/2017 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Thanh tra 
Quận 4. 

17/6/2017 

6 Quyết định 0 1 /2018/QĐ-UBND 
ngày 30/3/2018 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường Quận 4. 

12/4/2018 

7 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND 
ngày 17/4/2018 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo Quận 4. 

27/4/2018 

8 Quyết định 04/2020/QĐ-UBND 
ngày 25/8/2020 

Quyết định ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động của Phòng Văn 
hóa và Thông tin Quận 4. 

01/9/2020 

9 Quyết định 02/2023/QĐ-UBND 
ngày 22/6/2023 

Quyết định ban hành quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội Quận 4. 

29/6/2023 

Công văn số 
1551/UBND ngày 
24/7/2023 của Ủy 
ban nhân dân Quận 

4 về việc đính 
chính Quyết định 
số 02/2023/QĐ-

UBND ngày 
22/6/2023 của Ủy 
ban nhân dân Quận 
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4. 

10... Quyết định 03/2023/QĐ-UBND 
n gày 18/8/2023 

Quyết định ban hành quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy 
ban nhân dân Quận 4. 

25/8/2023 

11... Quyết định 04/2023/QĐ-UBND 
n gày 31/8/2023 

Quyết định ban hành quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 4. 

07/9/2023 

12... Quyết định 05/2023/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023 

Quyết định ban hành quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 4. 

16/10/2023 

III. LĨNH VựC XÂY DựNG THỂ CHẾ 

13.... Quyết định 09/2007/QĐ-UBND 
ngày 14/6/2007 

Quyết định về bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 
dân quận 4 ban hành từ năm 2004 đến 
năm 2006, hiện đã hết hiệu lực pháp 
luật. 

22/6/2007 

14.... Quyết định 05/2012/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2012 

Quyết định về bãi bỏ Quyết định 
số 06/2007/QĐ-UBND ngày 
17/4/2007 của Ủy ban nhân dân Quận 
4. 

01/11/2012 

15.... Quyết định 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 19/5/2017 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 
01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 
của Ủy ban nhân dân Quận 4. 

01/6/2017 
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16.. . . Quyết định 04/2018/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 
02/201 2/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 
của Ủy ban nhân dân Quận 4. 

28/11/2018 

17.. . . Quyết định 06/2018/QĐ-UBND 
ngày 26/11/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 
633/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 
của Ủy ban nhân dân Quận 4. 

07/12/2018 

18.. . . Quyết định 0 1/2020/QĐ-UBND 
ngày 19/3/2020 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 
1067/2006/QĐ-UBND ngay 27/9/2020 
của Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành 
Quy định về chuyển từ chế độ khoán 
định biên và kinh phí hoạt động sang chế 
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính đối với Phường. 

27/3/2020 

19.. . . Quyết định 02/2020/QĐ-UBND 
ngày 06/4/2020 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 
06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 
của Ủy ban nhân dân Quận 4. 

17/4/2020 

20.. . . Quyết định 03/2020/QĐ-UBND 
ngày 19/5/2020 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 
04/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của 
Ủy ban nhân dân Quận 4 về ban hành 
quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4. 

29/5/2020 

V. LĨNH VựC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

21.... Quyết định 03/2013/QĐ-UBND 
ngày 24/6/2013 

Quyết định ban hành Quy chế về 
sử dụng thư điện tử công vụ. 01/7/2013 

22.... Quyết định 02/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế 09/8/2014 
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ngày 01/8/2014 đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công 
chức, viên chức của Quận 4. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành pho Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 29.01.2024 16:02:15 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 88/QĐ-UBND Quận 7, ngày 12 tháng 01 năm 2024 

QUYET ĐỊNH 
Vê việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực thi hành của năm 2023 
• • 

và danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Cần cử Luật Tổ chức Chỉnh quyến địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
20ỉ5 • Luật Sửa đổi, bồ sung một so điều cùơ Luật Tổ chức Chinh phủ và Luật 
Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng !! ỉĩăm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 nấm 
2015; Luật Sửa đổi, bé sung một sổ điểu cua Luật Ban hành văn bản quy phạm 
phảp luật ngày ỉ8 thảng 6 năm 2020; 

Cần cứ Nghị quyết sổ Ỉ31/2020/QHỈ4 ngày ỉ 6 tháng ỉl năm 2020 cùa 
Quốc hội vể tồ chức chính quyên đô thị tại Thành phô Hô Chí Minh, 

Căn củ Nghị định sẩ 33/2021/NĐ'CP ngày 29 thảng 3 năm 202Ỉ của 
Chỉnh phủ quy định chì tiết và biện pháp thị hành Nghị quyết sổ ỉ3Ỉ/2020/QHÌ4 
ngày ỉ6 tháng Ị ỉ năm 2020 của Quốc hội về tố chức chinh quyên đó thị tại 
Thành pho Hồ Chi Minh; 

Căn cử Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 20 ỉ ổ cùa 
Chính phủ quy định chì tiết một so điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản ọuy phợm pháp luật,' N^hì đinh sô Ị54/2020/NĐ-C p ngùy 31 thcing ì2 
năm 2020 cùa Chính phù sửa đổi, bo sung một số điều cùa Nghị định 
$ể 34/2016/N^ CP ngày 14 tháng 5 năm 201 ố cua Chính phủ quy định chi tiêỉ 
một sổ điểu vỏ hiện pháp thì hành Luật Ban hành vãn bảrĩ quy phạm pháp ỉuọt 
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Theo đề nghị cửa Trướng phòng Tư pháp tại Tờ trình sô ^ /ÍTr-TP 
ngày C5/01/2024. 

QUYÉTĐỊNH: 

Điểu 1. Công bố 05 vãn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dàn 
Quận 7 ban hành het hiệu lực thi hành của năn) 2023; đồng thời công bộ31 vân 
bản quv phạm pháp luật do Hội đông nhâti dân quận và Uy ban nhan dan cỊuạn 
hiện còn hiệu lực thi hanh (cỏ Danh mục đỉnh kèm). 

Điều 2. Quyẻt định này có hiện lực kế từ ngày kỷ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Thủ trường các cơ quan 
chuyÊti môn, dơn vị thuộc quận, Chù tịch ủy ban nhân dân 10 phường, các tổ 
chức vả cả rihân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết dinh này. 

CHỦ TỊCH 

Hoàng Minh Tuấn Anh 
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Mẫu số: 03 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC 

TOÀN BỘ THUỘC LĨNH Vực QUẢN LỶ NHÀ NƯỚC 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7) 

Ạ. VẶN BẢN HÉT HTỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ NĂM 2023: Tồng 
số 05 văn bản. 

So 
ĨT 

Tẽn 
loại 
vãn 
bản 

Su, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 
ban hành văn hán 

rền gũi cửạ vặn bản 
Lý dữ hét 

hiệu lực, ngimg 
hiệu lực 

Ngày liềt 
hiên luc, 

• • ' 

ngưng 
hiÈu lưc 

ĩ. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỤC TOÀN BỘ 

I 
Quyết 
định 

20/2008/QD-UBND: 
03/] 1/2008 

Vồ việc ban hành Quy diề 
tẻ ciiức vả hoạt dộng cùa 
pbòng Y tổ qụận 7 

1 hay thê bởi 
Quỵêt đình sổ 

il/2023/QĐ-UBND 
ngày 22/9/2023 của 

UBND Quận 7 

29/9/2023 

2 
Quyểí 
đinh 

24/2G08/QD-UBND; 
19/]]/2008 

về việc ban hành Quy ché 
tổ chức và hoại động cùa 
phòng Nội vụ quản 7 Thay thế bởỉ 

Ọuyêt định sô 
02/2023/QĐ4JBND 
ngày 26/9/2023 của 

ỨBND Quận 7 

02/10/2023 

3 
Quycí 
dinh 

08/20 LI/QĐ-ƯBND; 
30/8/20 lị 

Sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 24/2008/ỌĐ-
UBND ngậy 19/11/2008 
của UBND quận 7 vể quy 
chể to chúc và hoạt dộng 
của Phòna. Nội vụ quậit 7 

Thay thế bởỉ 
Ọuyêt định sô 

02/2023/QĐ4JBND 
ngày 26/9/2023 của 

ỨBND Quận 7 02/10/2023 

4 
Quyết 
định 

02/20] 7/QU-UBND 
20/5/2017 

về việc ban hành Quy chế 
!<> chức và hoại động cũa 
['hòng 7u pháp Quạu 7. 

Tháy thê bởi 
Ọuyet định sè 

03/Ồ23/QĐ-UBND 
Tigãy 10/ ỉ 0/2023 cũa 

UBND Ọuận 7 

20/! 0/2023 

5 
Quyết 
định 

QI/2020/QĐ-UĐND 
30/7/2020 

Ban Iiarih Quy cliể vÈ íồ 
chức và hoạt động eiìa 
phòng Lao <1ộng - Thương 
binh và Xâ hội Quận 7. 

Thay thế bởi 
Quyết đình sỏ 

04 /2023/QĐ- Li BND 
ngày 16/10/2023 cùa 

UBND Quậữ 7 

25/10/2023 
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SỐ 
RR 

Tên 
loại 
vãn 
bân 

sả, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 
hun hành văn bản 

Ten £ỌÌ cữá văn bản 
! ! - •  

Lý do hét 
liiệu ỉực, ngirng 

hiệu lực 
» * | |  *!'_ ; ẳ  .  

Ngày hÊt 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
II. VĂN BẢN NGtÍTÍG HIỆU Lực TOÀN BỘ 

Không cú 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 
01/01/. 

SỒ 
rr 

TỄI1 
loại 
vãn 
bản 

Số, ký hiệu; 
Ngày, tháng, năiti 
han hành văn bản 

Tên gọi ciia văn bân 
Lý do hỄt 

hiệl) lực, ngưng 
hiêu lực 

Ngày hét 
hiệu lực, 
ngưng 

hỉêu lurc 
I. VĂN BẢN HẾT KIỆU Lực TOÀN BỘ 

Không có 
n. VÀN BẢN NGUNG HIỆU Lực TOÀN Bộ 

Không có 
" ịiU-
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Mẫu số: 04 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC 

MỘT PHẦN THUỘC LĨNH Vực QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7) 

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU LỤC TOÀN Bộ NÃM 2023 

sẳ 
rr 

TỄn 
loại 
ván 
bả 11 

Số, kỷ hiệu; 
ngày, tháng, nãm 
ban hành vãd ban 

Nội dung, quy định hết 
liiệu lirc, ngưng hiêu lirc 

Lý đo Ikết 
hiệu lực, ngưng 

hiệu lục 

Ngày hct 
hiêu ỉirc, 

» • 7 

ngừng 
hiệu lirc 

L VĂN BẢN HÉT HIỆU LỤC MỘT PHÀN 
Không có 

n. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHÀN 
Không cỏ 

B. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHÀN TRƯỚC NGÀY 
01/01/... 

SỔ 
1J 

Tên 
loại 
vãn 
bản 

SỐ, ky hiệu; 
ngàyt tháng, năm 
han hành văn bân 

Nội dang, quy địnli hef 
hiêu Iưc, niuniy biêu lưc 

* m * C3 13 • • 

Lý dú hét 
hiệu lực, ngirug 

hiệu lực 

Ngày het 
hiệu lực, 
ngưng 

hiểu lirc 
L VẰN BẢN HÉT HIỆU Lực MỘT PHÀN 

Không trỏ 
II. VĂN BẤN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHÀN 

Không cỏ 
-
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Mầu số: 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CỦA HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

CÒN HIỆU LựC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 

cua Chu tịch Ủy ban nhân dân Quận 7) 

Sổ 
TT 

Tên loại 
vãn ban 

Sổ, ký hiện; ngày, 
tháng, nàm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích ycn nội dtittg cùíi văn bản 

Tliời điểm 
có hiệu lực 

Ghi 
chú 

1 VĂN BẢN DO HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN QUẬN HAN HÀNH 

1 
Nghị 
quyết 

22/2006/NỌ- HĐND; 
25/10/2006 

Vc phân loại đơn vị liành chính 10 
phường thuộc quận 

01/11/2006 
ỹ m ! 

ểm 
Ỉ(Ê 

2 
Nghị 
quyết 

01/2016/NQ-HĐND; 
20/12/2016 

về việc bãi bỏ vãn bản quv phạm 
pháp luật. 

27/12/2016 il(l 

3 Nghi 
quyết 

01 /2020/NQ-HĐND; 
16/12/2020 

về việc bâi bô vãn bàn quy phạm 
pháp lirâí. 

24/12/2020 Kí 

n VÀN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ủv BAN NJIÂN DẰN ỌUẠN BAN HÀNH 

1 Quyêt 
đinh 

111/2007/QĐ-UBND; 
30/11/2007 

VỂ việc tách thảnh lập Tổ dân phố, 
khu phố thuộc phường Tân Phong 07/12/2007 

2 
Quyốt 
định 

I3/2008/QĐ-UBND; 
17/9/2008 

về việc bãi bò văn bản quy phạm 
pháp luật 

24/9/2008 

3 
Quyết 
dịnh 

14/200 8/QĐ-UBND; 
03/11/2008 

về việc ban hành Quy chế tồ chức vả 
hoạt động của phòng Văn hoẩ và 
Thông tin quận 7 

10/] 1/2008 

4 Quyết 
định 

23/2008/QĐ-UBND; 
19/L1/200H 

về việc ban hànli Quy chế tồ chúc và 
hoạt động của phỏng Tài chỉnh À.li 
hoạch quận 7 

26/11/2008 

5 
QuyẾt 
định 

13 2009/QĐ-UBND; 
06/10/2009 

về bẩi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 13/10/2009 

6 Quyểt 
định 

06/2010/QĐ-UBND; 
23/7/2010 

về việc bãi bò vãn bán quy phạm 
pháp luật 

30/7/2010 

7 
Quyết 
định 

02/2011/ỌĐ-UBND, 
04/3/2011 

về ban hành Quy cliể vê tô chức và 
hoạt động của Phỏng Quản lý Đò thị 
quận 7. 

11/3/2011 

8 
Quyêt 
đinh 

03/20 n/QĐ-UBND; 
12/5/201J 

về việc bai bỏ vân hán quy phạm 
pháp luật. 19/5/2011 
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SỐ 
TT 

Tên lirạí 
văn bản 

sé, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm batk 
hỉình vãn bán 

TỄU gọi tiia vãn bản/ 
1 rích yếu nội ctniìỊỊ C1ÌỈI văn hàn 

Thời điềm 
cứ hiệu lực 

Ghi 
cilú 

9 Quyểt 
óirih 

06/201 l/QĐ-UBND; 
17/8/2011 

về việc húy bố vãn bản quy phạm 
pháp luật. 

24/8/20] 1 

10 Quyêl 
dinh 

07/2011/QĐ-ƯBND; 
17/8/20] ] 

Vẻ việc btĩi bỏ vãn bản quy phạin 
pháp Tuât. 

24/8/2011 

Ị1 
Quyểt 
định 

09/20 ll/QĐ-URND; 
08/9/2011 

Về việc ban [lành Quy chề về tồ chức ví 
hoạt động của Phòng Kình tế quận 7. 15/9/2011 

12 
Quyôt 
dinh 

10/2011/QD-UBND; 
20/9/20 ì i 

vệ việc bã í bỏ văn bản quy phạm 
pháp lủạt 

27/9/201J 

13 
Quyết 
định 

I!,J20]]/QĐ-UBNi>; 
24/10/20 Ị1 

Ran hành quy dịnh khu vựcp đưừng 
phô, địtì điềm sán xuất, kinh doanh vả 
nơi ílế phc ihái vệt liệu xây dựng trên 
rìịn bàn quận 7 

01/11/2011 

14 
Qtiyêí 
định 

03/2012/QĐ-UBND; 
06/472012 

về việc L>ni bỏ văn bàn quv phạm 
pháp luật 13/4/20 ì 2 

15 
Quyết 
định 

07/2012/QĐ-u Ũ N D; 
17/7/2012 

về việc sừn đôi, bo sung iTiột sẻ điều, 
cúa Quy chẹ tả chức và hoạt dộng cùa 
Phòng QiiÉÌn !ý Đồ thị quận 7 ban 
hành kèm theo ộuyểt dinh số 
02/2011/QD-UBND ngày 04/3/2011 
của Ụỳ bím nhận đổ (1 quận 7 

24/7/2012 

16 Quyết 
định 

08/2012/QĐ-ƯBHỐỉ 
31/7/2012 

về việc sửa dỗi, bồ sung mội số diều 
cửa Quy cliỂ tổ chức vả hoại động của 
Phòng Văn hoả và Thông tin quận 7 
hari hàrih kém theo Quyểl dinh sổ 
I4/2008/QŨ4JSND ngay 03/1 í/2008 

Cựa ủy ban nhân dân quận 7. 

07/8/2012 

17 
Quyết 
định 

09/2012/QD-UBND; 
15/10/2012 

về việc tỉâi bỏ Vân bản quy phạm 
pháp luật 22/10/2012 

ia Quyết 
đinh 

12/20I2/QĐ-ULÌND; 
22/10/2012 

Về việc bai bò văn bmi quy phạm 
pháp luật 29/10/2012 

19 
QuyỄt 
định 

02/2013/QĐ-UBND; 
23/4/2013 

về hủy bỏ vỉti bán quy phạm pháp 
lụẳL 

30/4/2013 

20 
Quyẳl 
dịnli 

01./2U [*VQĐ~UBND 
25/5/20 ì 7 

VỀ việc bâi bó Vân bản ữl/6/2037 

2] Quyết 
đinh 

03/2017/QĐ-UB'ND 
ũ 1/8/2017 

Vê việc bán hành Quy chê tô chửc và 
hoạt dộng cùa thanh tra Quận 7. 08/8/20 ì 7 

22 Quyết 
dịnh 

01/2018/QĐ-ỰBND 
28/3/201 s 

Vê việc ban hảnli Quy chẽ tỏ chửc vá 
hoạt động cùạ Phòng Tài nguyên và 
Môi trườn £ quân 

09/4/2018 

23 
Quyét 
định 

02/2018/QĐ-UBND 
28/3/7018 

Vc việc ban hành Quy chẽ tô chức vả 
hoạt động cúi) Phòng Giáo dục vá Dào 
tíio CỊứận 

09/4/2018 
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Sỗ 
TT 

Tễn toại 
vãn bản 

Số, ký biện; ngày, 
tháng, Hãm ban 
hành văn bảỉi 

Tên gọi của văn MũJ 
Trích yều nụi dung cùa vân bản 

Thời điềm 
có hiệu lực 

Ghi 
chú 

24 
Quyểt 
định 

03/2018/QD-UBND 
09/4/2018 

Vê víệệ ban hảnh Quy chẻ tô chức và 
hoạt động của Văn phùng Hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân QUận 

ĩ 9/4/201B 

25 
Quyềt 
dịrtỉì 

0 l/2023/QĐ-UBND 
22/9/2023 

Ban hành Quy cliể về tô chức và hoạt 
dộng của Phỏng Y íế Quận 7 

29/9/2023 

26 
Quyèt 
định 

02'2023/QĐ-ỦBND 
26/9/2023 

Ban hành Quy chế về Lổ chức và hoạt 
dộrtg của Phòng Nội vụ Quận 7 

02/10/2023 

27 
Quyẻt 
định 

03/2023/QĐ-UBND 
10/10/2023 

Ban hành Quy chế về Eổ chức vả hoạt 
dộng của Phòng Tir pháp Quận 7 

20/10/2023 

28 
Quyệt 
đĩnh 

03/2023/QĐ-UBND 
16/10/2023 

Bân hành Quy chế về tè chức- và hoạt 
dộng cùa Phòng Lao động - Thương 
binh vả Xă hội Quận 7 

25/10/2023 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
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